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Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2.5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
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Bài 2 (2.5 điểm). Tìm x biết:
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Bài 3 (1.5 điểm). Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3 ; 4; 5. Tính số sách giáo khoa mỗi lớp quyên góp, biết số sách quyên góp của lớp 7C hơn lớp 7A là 22 quyển.
Bài 4 (0.5 điểm). Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày? ( Năng suất của các công nhân là như nhau).
Bài 5 (3 điểm). Cho △ABC nhọn (AB < AC). Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm M sao cho E là trung điểm của BM.

a) Chứng minh △EBC = △EMA.
b) Chứng minh MA// BC.
c) Gọi F là trung điểm của AB, trên tia đối của tia FC ta lấy điểm N sao cho F là trung điểm của NC. Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng
ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 7

Bài 1 (2.5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)
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Bài 2 (2.5 điểm). Tìm x biết
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Bài 3 (1.5 điểm). Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3 ; 4; 5. Tính số sách giáo khoa mỗi lớp quyên góp, biết số sách quyên góp của lớp 7C hơn lớp 7A là 22 quyển.  












1.5
Gọi x, y, z lần lượt là số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7A, 7B, 7C
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Ta có: x, y, z tỉ lệ với 3; 4; 5 và z
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Suy ra:
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Vậy lớp 7A quyên góp được 33 cuốn sách giáo khoa.

    Lớp 7B quyên góp được 44 cuốn sách giáo khoa.

     Lớp 7C quyên góp được 55 cuốn sách giáo khoa.
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Bài 4 (0.5 điểm). Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày? ( Năng suất của các công nhân là như nhau).








0.5
	Gọi số công nhân hoàn thành công việc đó trong 14 ngày là x ( người) với x∈ N∗

Với cùng một khối lượng công việc, số người làm công việc đó và số ngày làm xong công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
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Số người cần tăng thêm để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày là :
 84 – 56 = 28 ( người)  
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Bài 5 (3 điểm).       Cho △ABC nhọn (AB < AC). Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm M sao cho E là trung điểm của BM.

a) Chứng minh △EBC = △EMA.
b) Chứng minh MA// BC.
c) Gọi F là trung điểm của AB, trên tia đối của tia FC ta lấy điểm N sao cho F là trung điểm của NC. Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng
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a) Chứng minh △EBC = △EMA.
1
Mỗi yếu tố đúng có luận cứ

0.25 x 3
KL: △EBC = △EMA. (c.g.c)
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b) Chứng minh MA // BC                    
1
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  mà hai góc này ở vị trí sole trong nên AM//BC





    0.
	c/ Chứng minh tương tự như câu a và b ta có:
1

AN//BC  
0.5            
mà AM//BC nên theo tiên đề Ơ -clit qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng BCchỉ kẻ được một đường thẳng song song BC nên A, M, N thẳng hàng.
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(Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)
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